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Tém tit: Cung v6i qua trinh d6i méi dit nude, co cu xi hoi - giai cip & nude ta ciing bién dbi rat
manh mé& theo huéng chuyén tir co ciu “hai giai cAp, mot ting 16p” sang co ciu hai giai cip va
nhiéu tang 16p khac nhau. Céc giai cap va cac ting 16p ciing bién d6i manh mé. Pang, Nha nudc,
cac to chirc xa hoi dinh hudng, phat huy nhitng xu hudéng tich cuc, dong thoi han ché nhimng xu
huéng khéng mong mudn do su bién ddi cua co ciu xa hoi giai cap.
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Abstract: Together with the process of renovation, the structure of the society and classes in
Vietnam has also changed dramatically from having two classes and one tier to having two classes
and many tiers. Changing strongly are also the classes and tiers themselves. The Party, State and
social organisations have oriented and developed the positive trends, and, at the same time, limited
the unwanted ones caused by the changes of the structure.
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1. Mé dau

Viét Nam d3 va dang chuyén tir giai doan
xay dung chu nghia xa hoi theo mo hinh tap
trung bao cdp sang mo hinh kinh té thi
truong dinh hudng xa hdi chu nghia; tr mot
xa hdi khép sang mdt xa hoi rong mo (véi
phuong cham sin sang 14 ban vdi tat ca cac
qudc gia, dan toc trén thé gidi, trén co so
binh ding va cing co lgi). Do sy chuyén
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ddi d6 nén xa hoi Viét Nam cling co sy bién
ddi hét strc sau sdc trén nhiéu phuong dién,
trong d6 c6 su bién ddi co chu xa hoi - giai
cép. Su bién doi nay, mot mat tac dong tich
cuc dén cong cude d6i méi dat nude, nhung
mat khac cling dat ra nhiéu van dé vé
kinh té - x4 hoi can phai duoc giai quyét.
Bai viét nay dé cap dén su bién d6i co clu
x4 hoi - giai cap ¢ Viét Nam trong thoi ky
d6i moi.
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2. Co cAu xa hdi - giai cAp & Viét Nam
hién nay

Ph.Angghen da timg cho rang: “Trong moi
thoi dai lich str, san xuat kinh té va co ciu
xa hoi - co cAu nay tat yéu phai do san xuét
kinh t& ma ra, ca hai cai d6 ciu thanh co s¢
lich str chinh tri va lich st tu tudng cia thoi
dai ay” [1, tr.21]. O Viét Nam trong thoi
ky d6i méi vira qua ciing c6 sy chuyén dbi
vé co cau x4 hoi - giai cdp. D6 1a su chuyén
dbi tir co cau “hai giai mot tang” (giai cAp
cong nhan, giai cap nong dén, tang 16p tri
thirc) & giai doan bao cip sang co ciu hai
giai cdp, nhiéu ting lop trong thoi ky
d6i moi (giai cAp cong nhén, giai cip nong
dan, ting 16p tri thtc, ting 16p nha doanh
nghiép, ting 10p tiéu thuong, tang 16p
tiéu cha).

Céac giai tang (trong d6 phai ké dén
nhimng giai ting méi) ngdy cang ning dong
hon, sang tao va chu dong hon. Tuy nhién,
do gitta cac tang 16p va giai cap vira co su
trong dong, vira co nhimg khac biét nhit
dinh vé mat loi ich, cho nén mdi quan h¢
giita cac giai tang trong xd hoi Viét Nam
hién nay 1a mdi quan hé vira hop tac va vira
dau tranh voi nhau. Khing dinh diéu nay,
Dang ta chi rd: “Mbi quan hé giita cac giai
cap, cac tang 16p xa hoi 1a quan hé hop tac
va dau tranh trong ndi bd nhan dan, doan
két va hop tac lau dai trong su nghiép xdy
dung va bao vé T quéc dudi su lanh dao
cua bang” [2, tr.85].

3. Cac xu hwdéng bién doi caa giai cap
cong nhan

Mot 13, xu hudng tang Ién vé so lugng cung
vo1 su phat trién cua cadc nganh nghé cong

nghi¢p trong qué trinh cong nghiép hoa,
hién dai hoa. Trudc ddi mai, sb luong cong
nhan nudc ta 1a 7 tri€u nguoi, dén nam
2007 1a 9,5 tri¢u nguoi, nam 2013 tang 1én
gan 11 triéu va hién nay khoang 15 triéu
ngudi, chiém 21% téng sb lao dong va 11%
dan s6 ca nude [4, tr.266]. Su gia ting vé sd
luong cla giai cdp céng nhan ¢ nudc ta
trong nhitng nim qua chu yéu 1a do sy phat
trién cac nganh coéng nghiép cia cac thanh
phan kinh té. Kinh té ngoai nha nudc 1a khu
vuc ¢6 s6 luong cong nhan ting 1én nhanh
chong, con ¢ khu vuc kinh té nha nudc, sd
lwong cong nhén ting khong dang ké.

Hai 1a, xu huéng da dang hod su phat
trién ciia giai cap cong nhan trong cac thanh
phan kinh té. Giai cdp cong nhén nudc ta
khéng nhitng phat trién ca vé sb luong va
chat luong, ma con ngdy cang phat trlen da
dang hon. Cu thé, hién nay giai cap cong
nhan Viét Nam dang c6 mit trong tat ca cac
thanh phan kinh té; trong sb khoang 15
triéu cong nhan co gan 2 tridu cong nhan
trong cac doanh nghiép nha nudc va 1,6
tri¢u cong nhan trong cac doanh nghi¢p co
von dau tu nudce ngoai, s6 con lai 1a trong
cac doanh nghi¢p tu nhan.

Cong nhan hoat dong & cac thanh phan
kinh té khac nhau s& khac nhau vé tinh chit
lao dong, trinh do san xudt cong nghiép va
vé thu nhap. Trén thyc té, tinh trang phan
ho4 giau nghéo, phan ting xi hoi trong ndi
bd giai cip céng nhan & nudce ta cling da va
dang dién ra rt siu sdc. O mot murc dd nhat
dinh, diéu nay s& dan dén sy khac biét vé ¥
thirc 1am chu, trinh d§ va tac phong cong
nghlep, tinh than giac ngd Va doan két giai

cap... Pay chinh 1a nhitng yéu t6 lam ting
thém qua trinh phuc tap va da dang hoa
trong giai cip cong nhan & nudc ta.

Ba 13, xu hudng ngdy cang ning cao vé
trinh dg, y thirc lao dong va tac phong cong
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nghiép cua giai cdp cong nhan. Néu nhu
trude ddi mai, chi ¢6 57,5% cong nhan co
trinh d6 phd thong co s& va da sb khong
qua dao tao nghé thi dén nim 2008 di c6
80% cong nhan c6 trinh d6 trung hoc co s&
va trung hoc phd thong; 37% lao dong da
qua dao tao, trong d6 25% la dao tao nghé
[5, tr.156]. Nam 2014, c6 70,2% cong nhan
c6 trinh d6 trung hoc phd thong, 26,8% co
trinh do trung hoc co s¢ va 3,1% c6 trinh do
tiéu hoc. Cong nhan c6 trinh do trung cip
chiém 17,9%, trinh do cao déng chiém
6,6%, trinh d6 dai hoc chiém 17,4% [9,
tr.61-62].

Xu hudng nang cao trinh do (tur trinh do
hoc van dén chuyén mén va trinh do tay
nghé ctia cong nhan) 1a xu thé khach quan
clia qua trinh phat trién nén kinh té nhiéu
thanh phan va qué trinh hoi nhap qudc té.
Xu hudng d6 1a hé qua tit yéu vi phat trién
nhitng nganh nghé san xuit doi hoi ngudi
lao dong phai c6 trinh d6 va tay nghé cao.
Pay 1a dong luc quan trong thuc ddy ngudi
lao dong tu giac nang cao trinh d§ van hoa,
trinh d6 chuyén mén va tay nghé dé c6 thé
dap ng duoc yéu cAu ma cac nganh nghé
san xuét dat ra.

Bén 13, xu huéng ngay cang da dang vé
co ciu nganh nghé. Sy phat trién khong
ngung cuia khoa hoc, cong nghé, su phat
trién cua nén kinh té tri thic va qua trinh
hop tac qudc té 1am xudt hién nhiéu nganh
nghé méi, trong d6 phai ké dén cac nganh
kinh té cong nghiép miii nhon (nhu: dién,
dau khi, dién tu, tin hoc, vién thong, ché tao
vat liéu moi...). Su xuat hién cua nhiing
nganh nghé nay dit ra yéu cau can phai co
mot lyc lugng cong nhan phu hop.

Bén canh d6, nhidu nganh dich vu ciing
phat trién (nhu: cdc nganh tai chinh, ngan
hang, chuyén giao k¥ thuat, dau ra cho cac
san pham...). Pay la nhiing nganh c¢6 nhu
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cau phat trién 16n; vi thé nén coéng nhan
hoat dong & khu vuc cac nganh nay s€ ngay
cang tang.

4. Cac xu hwéng bien doi cia giai cap
nong dan

Mot 13, xu huéng giam vé sb luong. Cung
v6i qua trinh cong nghiép hod, hién dai hoa
dat nudc, nhitng nim qua giai cp néng dan
Viét Nam c6 xu hudéng ngay cang giam.
Nam 2001, ca nude co 24,95 tri¢u lao dong
nong nghiép, ndm 2007 giam 1,14 tri¢u lao
dong va con 23,81 tri¢u [5, tr.1167]. Hién
nay, Viét Nam c6 23 tri¢u nguoi lam ndng
nghi¢p [12]. Pay l1a xu hudéng moi va tich
cuc vé chuyén dich lao dong & nudc ta,
phan 4nh két qua thyc hién coéng nghiép
ho4, hién dai hoda nong nghi€p, nong thon
va chuyén dich co ciu kinh t& nong thon
cua DPang va Nha nudc.

Trong nhitng nim gan ddy, nén san xuat
néng nghiép & nudc ta chuyén manh tir nén
noéng nghiép tu cap tu tac sang san xuét
hang hoa, va theo d6 co cdu nganh nghé &
nong thoén ciing thay doi theo chiéu hudng
tich cuc va tro nén da dang hoa. Do 1a giam
s6 lugng va ty trong nhom ho nong - 1am -
thuy san; ting s6 luong va ty trong nhém ho
cong nghiép va dich vu. Theo két qua diéu
tra nong thon, nong nghiép va thiy san nam
2011 cua Téng cuc Théng ké, sd ho hoat
dong trong linh vuc nong, 1am, thuy san la
9,53 triéu ho (chiém 62,2%), giam 248
nghin ho so v6i nam 2006 (chiém 71,1%);
s6 ho hoat dong trong Iinh vuc cong nghiép,
xay dung va dich vy 1a 5,13 triéu, ting 1,67
triéu ho so véi nam 2006. Tinh chung trong
giai doan 2001 - 2011, s6 ho nong, lam,
thuy san cir qua 5 nam lai giam di khoang
tlr 9% dén 10%.
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Mic du da dat dugc nhiing Kkét qua rat
tich cuc, nhung chuyén dich co cu kinh té,
nganh, nghé va co ciu lao déng ¢ khu vuc
nong thon van con cham va con cich xa so
v6i yéu cau qué trinh cong nghiép hoa, hién
dai hoa nong nghiép, nong thon. Trong 10
nam, tor 2001 - 2011, ty trong lao dong hoat
dong trong linh vuc néng, 1am, thuy san mai
giam dugc 20%, tir khoang 80% ndm 2001
xudng con khoang 60% vao nim 2011, binh
quan moi nidm chi giam dugc 2%.

Trong co cdu nganh nghé ¢ nong thon,
mot b phan chuyén sang lam nghé thu
cong hodc dich vy, co khi, ché bién néng
san, cung Ung vat tu nong nghiép...; mot bo
phan khong nhé chuyén sang kinh doanh
trang trai va kinh t& hop tac v6i quy mé 16n.
Theo Téng cuc Théng ké, niam 2008 ca
nude co 7.592 hop tac x3, dén nam 2016 1a
10.756 hop tac xa [10]. Nam 2008 ca nudc
c6 120.699 trang trai, hién nay c6 gan
150.000 trang trai [6]. Kinh té trang trai va
kinh t& hop tic phat trién da gép phan
chuyén dich co cdu kinh té, dan téi sy da
dang hoa co ciu nganh nghé trong giai cp
nong dan ¢ nudc ta.

Hai 13, xu huéng ngay cang ning cao vé
trinh d6 san xudt va kinh doanh. Cing véi
qua trinh cong nghiép hoa, hién dai hod
nong nghi¢p, nong thon; nguodi ndong dan tir
chd thu dong, thd o véi viée hoc tap, tiép
thu trinh d6 k¥ thuat canh tac da tré nén
tich cuc hon, chu dong hon trong qua trinh
san xuat va kinh doanh. Ho biét Gmg dung
k¥ thuat canh tdc moi, hoc hoi nhirng kinh
nghiém san Xuat méi, nghién ctiru thi
truong, gia ca nham nang cao trinh do san
xuét kinh doanh, tang hiéu qua trén don vi
san xuat.

Nhimng vi du vé mé hinh trong rau céng
nghé cao trong nha ludi ¢ thanh phd H Chi

Minh cho thy hiéu qua rd rét khi doanh thu
dat tir 120 - 150 triéu dong/ha, gép 2 - 3 lan
canh tac theo 16i truyén théng. Cac mo hinh
trong hoa - cdy canh ¢ Pa Lat va ché 6 long
& Lam Ddng (diy chuyén san xuit khép
kin, cay giéng, wom, cham séc, thu hoach
trong nha ludi; hé thong tudi phun suong,
tudi nho giot theo tidu chuan Israel) da cho
nang suat va chit luong san pham hon han
cach san xuét truyén thong, st dung mang
phu. Tai Ba Ria - Viing Tau, Vinh Phuc, Ha
Noi nhiéu m6 hinh san xuét gidng cdy, chin
nuoi lgn, ga quy moé cong nghi¢p theo cong
nghé Nhat Ban da va dang mang lai nhiing
hiéu qua to 16n, gitip ngudi san xuat ¢é thu
nhap gap 2, tham chi gap nhiéu lan, so véi
san xuit quang canh ho gia dinh truyén
théng. Thuc té nay cho thdy, trinh d6 cua
nguoi nong dan Viét Nam ngay cang nang
cao trong qua trinh san xuét.

Ba 1a, xu hudng tang vai tro tu chu cua
kinh té ho gia dinh nong dan, ting sy phan
hoa giau - nghéo & nong thon. Cung véi su
phat trién cta co ché kinh té thi truong,
nguoi nong dan dugce gidi phong khoi sy ap
dit, rang budc cua co ché quén ly kinh té
tap trung quan liéu, bao cap Ho duoc
quyén tu chu trong san xuit kinh doanh,
dugc quyén st dung rudng dat lau dai. Pay
chinh la dong luc co ban nhét dé kich thich
va phat huy tinh ning dong, tinh than sang
tao ctia nguoi nong dan, dé ho co thé quan
tam va gan bo 1au dai hon véi dong rudng
cling nhu san xuat ngay cang dat hiéu qua
hon. Kinh té ho da dong gop mat phan quan
trong trong viéc 6n dinh va phat trién kinh
té - xd hoi & khu vyc noéng thon. Xu hudng
nay s& duoc tiép tuc khing dinh va ngay
cang phat huy vai tro tot hon khi Dang giai
quyét dong bd van dé nong dan, ndng
nghi¢p va nong thon.
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Song, cting v6i xu hudng ting 1én vé vai
tro cta kinh té ho thi su phan hoa giau -
ngheo ¢ khu vuc nong thon cling ngay cang
dién ra manh m&. Theo sd liéu diéu tra cua
Téng cuc Thong ké nim 2008, chénh léch
gitta nhom c6 thu nhdp cao nhit va nhém
c6 thu nhap thip nhit & néng thon 13 6,5 1an
[8, tr.117]; con sb nay ting 1én 7,5 lan vao
nam 2010. Tuong tu, chénh 1éch vé chi tiéu
gitta nhom c6 thu nhdp cao nhit va nhom
thu nhap thap nhat ciing ting tir 3,1 lan
nam 2002 1én 3,5 1an nam 2010 [11].

Qua trinh phan hod giau - nghéo gitta
cac hd nong dan ¢ ndng thon la mot qua
trinh tu nhién, dién ra trong diéu kién phat
trién san xuit hang hoa theo co ché thi
truong dinh hudng xa hdi chu nghia. Trong
co ché thi truong, mot bd phan néng dan
giau 1én, tr¢ thanh cac tiéu chi, do ho co
trinh d6, von liéng, ky nang, kinh nghi¢m
san xuit; mot bo phan khac nghéo di, tro
thanh nguoi lam thué, hoac tham gia vao
doi ngti cong nhan cong nghi¢p. Tuy nhién,
van d& 1a & chd, Nha nudc can phai co
nhitng chinh séch, giai phap that dong bo dé
gdp phan nang cao doi sdng, san xuit cua
nguoi néng dan va nhét 13 giam bét sy phan
hod, chénh I¢ch nghéo - giau & khu vuc
nong thon.

5. Cac xu hwéng bién dbi cia ting 16p
tri thire

Mot 13, xu hudng da dang hoa co ciu ting
16p tri thire. Trong cong cudc ddi moi dat
nude, co cdu tang 16p tri thic ¢ nudc ta
ngay cang tré nén da dang. Bén canh ngay
cang cé nhiéu tri thic hoat dong & cac
nganh khoa hoc miii nhon (nhu: cong nghé
thong tin, cong ngh¢ di¢n tu, cong nghe
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gien, cong ngh¢ vat liéu mai...) thi con co
mot by phan khong nhd tri thuc tham gia
trong linh vuc lanh dao, quan ly cua Dang,
Nha nudc. Mat khac, tinh da dang trong co
ciu tang 10p tri thirc con dugc thé hién &
chd, sd tri thirc hoat dong ¢ cac thanh phén
kinh t& ngoai khu vuc nha nudc di tang 1én.
O nhiéu doanh nghiép, do qué trinh hoat
dong c6 hi¢u qua, nguoi lao dong céd thu
nhdp cao va do do, s€ thu hut dugc nhiing
tri thirc gioi.

Hai 13, xu hudéng ngdy cang ting vé sb
luong va chat luong. Do qué trinh cong
nghiép ho4, hién dai hoa dién ra trong diéu
kién cach mang khoa hoc cong nghé va xu
thé toan cdu hod ¢ nudc ta nén trong nhimng
nam qua tang 16p tri thirc & Viét Nam ciing
c6 su phat trién dang ké ca vé luong ciing
nhu vé chat. Nam 2008, nudc ta ¢ khoang
2 triéu nguoi co trinh d dai hoc, cao déng
trg 1én, trong d6 c6 hon 14.000 tién si va
20.000 thac si. Theo thong ké ciia Bo Khoa
hoc va Cong ngh¢, nam 2012 c4 nudc co
24.300 tién si va 101.000 thac si. S6 luong
tién si mdi nam tang 7%, thac si 1a 14% [7].
Vé sb lugng gido su, pho gido su, theo sd
liéu cua Hoi dong Chirc danh gido su nha
nude, tir ndm 1976 dén nam 2013, tong sd
gido su, ph6 gido su dugc cong nhan &
nude ta 1la 10.453 nguoi; trong do, gido su
la 1569 va pho giao su la 8.884 nguoi [12].
Riéng tinh 3 nim tir nam 2014 dén nam
2016, da xét va cong nhan dat tiéu chuan
chtc danh gido su, phd gido su cho 1.869
nguoi [13].

Cung v6i su phat trién vé luong, chat
luong cua tang 16p tri thic & Viét Nam
cling timg budc dugc nang 1én. Piéu nay
duoc thé hién rd nhét ¢ cong tac dao tao,
bdi dudng, ning cao vé trinh d6 va ning lyuc
cong tac cua doi ngi tri thuc. Trong nhiing
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nim qua, van dé dao tao, bdi dudng nang
cao trinh d6 va nang lyc cong tac cho tang
16p tri thirc rat dugc Pang va Nha nudc
quan tdm. Cung véi chinh sach mo rong
quan hé va giao luu qudc té, ting 10p tri
thirc & Viét Nam khong nhiing dugc tham
gia ddo tao, bdi dudng nhitng chuong trinh
giao duc trong nudc, ma con co diéu kién
tham gia nghién ctu, hoc tap, tiép thu
nhirng chuong trinh gido duc ¢ nudc ngoai;
diéu d6 di gop phan tich cuc va dang
ké trong viéc nang cao chit luong tri thirc
Viét Nam.

Ba 13, xu hudng thiéu trong ting 16p tri
thirc. Xu huéng thiéu can dbi trong tang 16p
tri thirc & nudc ta ciing dang 13 mot van dé
rat dang quan tam. Sy thiéu can d6i nay thé
trong cac linh vuc khoa hoc. Ché“ing han,
trong linh vuc khoa hoc xa hoi va nhan van
c6 dén 70,4% tri thac co trinh do cao déng,
dai hoc tré 1€n; linh vuc kinh doanh, quan
1y c¢6 khoang 24,7%; linh vuc khoa hoc tu
nhién, k¥ thudt c6 khoang 25,8% [5
tr.174]. Sy phat trién manh mé cua san xuét
cong nghiép trong diéu kién cach mang
khoa hoc cong nghé doi hoi can mot sd
luong 16n doi ngi tri thirc ¢ cac nganh k¥
thuat. Tuy nhién, s6 tri thirc c6 trinh do
chuyén mon vé khéi cac nganh khoa hoc k¥
thuat 13 rat it. Tinh trang hang trim nghin
ctr nhan that nghiép hién nay khéng chi don
thuan phan anh vé bai toan “cung - cau”
lao dong, bai hoc “thira thiy thiéu tho”, ma
con cho thdy sy mat can dbi trong tang 16p
tri thure.

Tinh trang mat can ddi trong tang 16p tri
thirc con thé hién & viéc phan bd chua dong
déu gitta cac khu vuc. Nhin chung, tuyét dai
da sb tri thirc tap trung tai cac do thi 16n,
noi cong nghi¢p va cac hoat dong dich vu
san xuAt phat trién manh (nhu: Ha Noi,

thanh phé HO Chi Minh, Binh Duong...)
Khu vuc nong thon, nhét 14 mién nui, vung
sdu, ving xa, dang rat kho khan trong viéc
thu hut tri thirc.

6. Quan h¢ gilra cdc giai cap va cac
tang lop

Su tac dong cua kinh té thi truong va hoi
nhap qudc té va cung voi nhimg thay doi
trong co ché chinh sach ciia Pang va Nha
nude Viét Nam thoi ky doi méi da dan dén
nhitng bién ddi sau sic trong co ciu xi hoi -
giai cép, cling nhu trong ban than mdi giai
cap va ting 10p Mat khac, do gitra cac glal
cap va cac tang 16p Vua c6 su tuong dong,
vira ¢6 su khac biét vé loi ich, nén quan hé
gilta cic giai cAp va cac tang 16p trong xa
hoi Viét Nam hién nay 12 mdi quan hé vira
hop tac vira ddu tranh v6i nhau. Céac giai
cap, cac tang 16p hop tac, lién minh véi
nhau khi xuat hién nhitng nhu cau va loi ich
chung. Ho dau tranh véi nhau khi xdy ra
mau thudn vé loi ich. Pay chinh 1a biéu
hién tat yéu ciia xu thé phat trién kinh té thi
truong. Do tac dong ctia mit trai cta kinh té
thi truong va nhidu nguyén nhan khac, nén
trong quan hé gitta cc giai cdp, tang 10p c6
khong it nhling truong hop canh tranh
khong lanh manh. Giira cac giai tang c6 luc
con nay sinh khong it nhiing hién tugng
tiéu cuc. Chinh vi thé, trong x3 hoi van con
d4u tranh giai cip.

O nuéc ta hién nay, Pang va Nha nudc
coi lién minh gitra cong nhan vdi ndng dan
va tri thire von duoc xem 1a mot vin dé ndi
bét va co tAm quan trong trong quan hé giita
cac giai cip, cac tang 16p ¢ nudc ta; 13 nén
tang ciia kh6i dai doan két toan déan toc.
Vé diéu nay, Vian kién Pai hoi Pang XII
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chi r3: “Pai doan két dan toc 1a duong 16i
chién lugc cua cach mang Viét Nam, la
dong lyc va ngudn luc to 16n trong xdy
dung va bao vé T6 qudc. Tang cuong khoi
dai doan két toan dan toc trén nén tang
lién minh giai cip cong nhan véi giai cp
néng dan va doi ngi tri thirc do Pang lanh
dao” [3, tr.68].

7. Két luan

Sau 30 nim d6i méi, Viét Nam dé c6 nhiing
nhitng chuyén bién sdu sic trén phuong
dién, co ciu xa hoi - giai cép. Su bién doi
nay, mot mat tac dong tich cuc dén cong
cudc doi mai dat nude, nhung mat khac
cling dat ra nhiéu van d& vé kinh té - x4 hoi
can phai duoc giai quyét. Plng trude thuc
trang d6, can thic day sy phat trién bén
viing cua xa hoi, phat huy nhiing xu hudng
tich cuc, ddng thoi han ché nhimg xu hudng
khong mong mudn nay sinh do sy bién d6i
co cu x4 hoi giai cap.
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	2. Cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam hiện nay

	Ph.Ăngghen đã từng cho rằng: “Trong mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội - cơ cấu này tất yếu phải do sản xuất kinh tế mà ra, cả hai cái đó cấu thành cơ sở lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại ấy” [1, tr.21]. Ở Việt Nam trong thời �kỳ đổi mới vừa qua cũng có sự chuyển đổi về cơ cấu xã hội - giai cấp. Đó là sự chuyển đổi từ cơ cấu “hai giai một tầng” (giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức) ở giai đoạn bao cấp sang cơ cấu hai giai cấp, nhiều tầng lớp trong thời kỳ �đổi mới (giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức, tầng lớp nhà doanh nghiệp, tầng lớp tiểu thương, tầng lớp �tiểu chủ).

	Các giai tầng (trong đó phải kể đến những giai tầng mới) ngày càng năng động hơn, sáng tạo và chủ động hơn. Tuy nhiên, do giữa các tầng lớp và giai cấp vừa có sự tương đồng, vừa có những khác biệt nhất định về mặt lợi ích, cho nên mối quan hệ giữa các giai tầng trong xã hội Việt Nam hiện nay là mối quan hệ vừa hợp tác và vừa đấu tranh với nhau. Khẳng định điều này, Đảng ta chỉ rõ: “Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng” [2, tr.85]. 

	3. Các xu hướng biến đổi của giai cấp công nhân

	Một là, xu hướng tăng lên về số lượng cùng với sự phát triển của các ngành nghề công nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trước đổi mới, số lượng công nhân nước ta là 7 triệu người, đến năm 2007 là 9,5 triệu người, năm 2013 tăng lên gần 11 triệu và hiện nay khoảng 15 triệu người, chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước [4, tr.266]. Sự gia tăng về số lượng của giai cấp công nhân ở nước ta trong những năm qua chủ yếu là do sự phát triển các ngành công nghiệp của các thành phần kinh tế. Kinh tế ngoài nhà nước là khu vực có số lượng công nhân tăng lên nhanh chóng, còn ở khu vực kinh tế nhà nước, số lượng công nhân tăng không đáng kể.

	Hai là, xu hướng đa dạng hoá sự phát triển của giai cấp công nhân trong các thành phần kinh tế. Giai cấp công nhân nước ta không những phát triển cả về số lượng và chất lượng, mà còn ngày càng phát triển đa dạng hơn. Cụ thể, hiện nay giai cấp công nhân Việt Nam đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế; trong số khoảng 15 triệu công nhân có gần 2 triệu công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước và 1,6 triệu công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số còn lại là trong các doanh nghiệp tư nhân.

	Công nhân hoạt động ở các thành phần kinh tế khác nhau sẽ khác nhau về tính chất lao động, trình độ sản xuất công nghiệp và về thu nhập. Trên thực tế, tình trạng phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội trong nội bộ giai cấp công nhân ở nước ta cũng đã và đang diễn ra rất sâu sắc. Ở một mức độ nhất định, điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt về ý thức làm chủ, trình độ và tác phong công nghiệp, tinh thần giác ngộ và đoàn kết giai cấp… Đây chính là những yếu tố làm tăng thêm quá trình phức tạp và đa dạng hoá trong giai cấp công nhân ở nước ta.

	4. Các xu hướng biến đổi của giai cấp nông dân

	Một là, xu hướng giảm về số lượng. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, những năm qua giai cấp nông dân Việt Nam có xu hướng ngày càng giảm. Năm 2001, cả nước có 24,95 triệu lao động nông nghiệp, năm 2007 giảm 1,14 triệu lao động và còn 23,81 triệu [5, tr.1167]. Hiện nay, Việt Nam có 23 triệu người làm nông nghiệp [12]. Đây là xu hướng mới và tích cực về chuyển dịch lao động ở nước ta, phản ánh kết quả thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn của Đảng và Nhà nước.

	Trong những năm gần đây, nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta chuyển mạnh từ nền nông nghiệp tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hoá, và theo đó cơ cấu ngành nghề ở nông thôn cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực và trở nên đa dạng hoá. Đó là giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông - lâm - thuỷ sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp và dịch vụ. Theo kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 của Tổng cục Thống kê, số hộ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản là 9,53 triệu hộ (chiếm 62,2%), giảm 248 nghìn hộ so với năm 2006 (chiếm 71,1%); số hộ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là 5,13 triệu, tăng 1,67 triệu hộ so với năm 2006. Tính chung trong giai đoạn 2001 - 2011, số hộ nông, lâm, thuỷ sản cứ qua 5 năm lại giảm đi khoảng từ 9% đến 10%.

	Mặc dù đã đạt được những kết quả rất tích cực, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành, nghề và cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn vẫn còn chậm và còn cách xa so với yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong 10 năm, từ 2001 - 2011, tỷ trọng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản mới giảm được 20%, từ khoảng 80% năm 2001 xuống còn khoảng 60% vào năm 2011, bình quân mỗi năm chỉ giảm được 2%.  

	Trong cơ cấu ngành nghề ở nông thôn, một bộ phận chuyển sang làm nghề thủ công hoặc dịch vụ, cơ khí, chế biến nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp…; một bộ phận không nhỏ chuyển sang kinh doanh trang trại và kinh tế hợp tác với quy mô lớn. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2008 cả nước có 7.592 hợp tác xã, đến năm 2016 là 10.756 hợp tác xã [10]. Năm 2008 cả nước có 120.699 trang trại, hiện nay có gần 150.000 trang trại [6]. Kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dẫn tới sự đa dạng hoá cơ cấu ngành nghề trong giai cấp nông dân ở nước ta.

	Hai là, xu hướng ngày càng nâng cao về trình độ sản xuất và kinh doanh. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; người nông dân từ chỗ thụ động, thờ ơ với việc học tập, tiếp thu trình độ kỹ thuật canh tác đã trở nên tích cực hơn, chủ động hơn trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Họ biết ứng dụng kỹ thuật canh tác mới, học hỏi những kinh nghiệm sản xuất mới, nghiên cứu thị trường, giá cả nhằm nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả trên đơn vị sản xuất.

	Những ví dụ về mô hình trồng rau công nghệ cao trong nhà lưới ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hiệu quả rõ rệt khi doanh thu đạt từ 120 - 150 triệu đồng/ha, gấp 2 - 3 lần canh tác theo lối truyền thống. Các mô hình trồng hoa - cây cảnh ở Đà Lạt và chè ô long ở Lâm Đồng (dây chuyền sản xuất khép kín, cây giống, ươm, chăm sóc, thu hoạch trong nhà lưới; hệ thống tưới phun sương, tưới nhỏ giọt theo tiêu chuẩn Israel) đã cho năng suất và chất lượng sản phẩm hơn hẳn cách sản xuất truyền thống, sử dụng màng phủ. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Hà Nội nhiều mô hình sản xuất giống cây, chăn nuôi lợn, gà quy mô công nghiệp theo công nghệ Nhật Bản đã và đang mang lại những hiệu quả to lớn, giúp người sản xuất có thu nhập gấp 2, thậm chí gấp nhiều lần, so với sản xuất quảng canh hộ gia đình truyền thống. Thực tế này cho thấy, trình độ của người nông dân Việt Nam ngày càng nâng cao trong quá trình sản xuất.

	Ba là, xu hướng tăng vai trò tự chủ của kinh tế hộ gia đình nông dân, tăng sự phân hoá giàu - nghèo ở nông thôn. Cùng với sự phát triển của cơ chế kinh tế thị trường, người nông dân được giải phóng khỏi sự áp đặt, ràng buộc của cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp. Họ được quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, được quyền sử dụng ruộng đất lâu dài. Đây chính là động lực cơ bản nhất để kích thích và phát huy tính năng động, tinh thần sáng tạo của người nông dân, để họ có thể quan tâm và gắn bó lâu dài hơn với đồng ruộng cũng như sản xuất ngày càng đạt hiệu quả hơn. Kinh tế hộ đã đóng góp một phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn. Xu hướng này sẽ được tiếp tục khẳng định và ngày càng phát huy vai trò tốt hơn khi Đảng giải quyết đồng bộ vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn.

	Song, cùng với xu hướng tăng lên về vai trò của kinh tế hộ thì sự phân hoá giàu - nghèo ở khu vực nông thôn cũng ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Theo số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2008, chênh lệch giữa nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất ở nông thôn là 6,5 lần [8, tr.117];  con số này tăng lên 7,5 lần vào năm 2010. Tương tự, chênh lệch về chi tiêu giữa nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất cũng tăng từ 3,1 lần �năm 2002 lên 3,5 lần năm 2010 [11].

	Quá trình phân hoá giàu - nghèo giữa các hộ nông dân ở nông thôn là một quá trình tự nhiên, diễn ra trong điều kiện phát triển sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cơ chế thị trường, một bộ phận nông dân giàu lên, trở thành các tiểu chủ, do họ có trình độ, vốn liếng, kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất; một bộ phận khác nghèo đi, trở thành người làm thuê, hoặc tham gia vào đội ngũ công nhân công nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, Nhà nước cần phải có những chính sách, giải pháp thật đồng bộ để góp phần nâng cao đời sống, sản xuất của người nông dân và nhất là giảm bớt sự phân hoá, chênh lệch nghèo - giàu ở khu vực nông thôn. 

	5. Các xu hướng biến đổi của tầng lớp�trí thức

	Một là, xu hướng đa dạng hoá cơ cấu tầng lớp trí thức. Trong công cuộc đổi mới đất nước, cơ cấu tầng lớp trí thức ở nước ta ngày càng trở nên đa dạng. Bên cạnh ngày càng có nhiều trí thức hoạt động ở các ngành khoa học mũi nhọn (như: công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, công nghệ gien, công nghệ vật liệu mới…) thì còn có một bộ phận không nhỏ trí thức tham gia trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Mặt khác, tính đa dạng trong cơ cấu tầng lớp trí thức còn được thể hiện ở chỗ, số trí thức hoạt động ở các thành phần kinh tế ngoài khu vực nhà nước đã tăng lên. Ở nhiều doanh nghiệp, do quá trình hoạt động có hiệu quả, người lao động có thu nhập cao và do đó, sẽ thu hút được những trí thức giỏi.

	Hai là, xu hướng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá diễn ra trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá ở nước ta nên trong những năm qua tầng lớp trí thức ở Việt Nam cũng có sự phát triển đáng kể cả về lượng cũng như về chất. Năm 2008, nước ta có khoảng 2 triệu người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó có hơn 14.000 tiến sĩ và 20.000 thạc sĩ. Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2012 cả nước có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc sĩ. Số lượng tiến sĩ mỗi năm tăng 7%, thạc sĩ là 14% [7]. Về số lượng giáo sư, phó giáo sư, theo số liệu của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 1976 đến năm 2013, tổng số giáo sư, phó giáo sư được công nhận ở nước ta là 10.453 người; trong đó, giáo sư là 1569 và phó giáo sư là 8.884 người [12]. Riêng tính 3 năm từ năm 2014 đến năm 2016, đã xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho 1.869 người [13]. 

	Cùng với sự phát triển về lượng, chất lượng của tầng lớp trí thức ở Việt Nam cũng từng bước được nâng lên. Điều này được thể hiện rõ nhất ở công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về trình độ và năng lực công tác của đội ngũ trí thức. Trong những năm qua, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực công tác cho tầng lớp trí thức rất được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cùng với chính sách mở rộng quan hệ và giao lưu quốc tế, tầng lớp trí thức ở Việt Nam không những được tham gia đào tạo, bồi dưỡng những chương trình giáo dục trong nước, mà còn có điều kiện tham gia nghiên cứu, học tập, tiếp thu những chương trình giáo dục ở nước ngoài; điều đó đã góp phần tích cực và đáng �kể trong việc nâng cao chất lượng trí thức Việt Nam. 

	Ba là, xu hướng thiếu trong tầng lớp trí thức. Xu hướng thiếu cân đối trong tầng lớp trí thức ở nước ta cũng đang là một vấn đề rất đáng quan tâm. Sự thiếu cân đối này thể trong các lĩnh vực khoa học. Chẳng hạn, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có đến 70,4% trí thức có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; lĩnh vực kinh doanh, quản lý có khoảng 24,7%; lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật có khoảng 25,8% [5, tr.174]. Sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ đòi hỏi cần một số lượng lớn đội ngũ trí thức ở các ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, số trí thức có trình độ chuyên môn về khối các ngành khoa học kỹ thuật là rất ít. Tình trạng hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp hiện nay không chỉ đơn thuần phản ánh về bài toán “cung - cầu” �lao động, bài học “thừa thầy thiếu thợ”, mà còn cho thấy sự mất cân đối trong tầng lớp trí thức.

	Tình trạng mất cân đối trong tầng lớp trí thức còn thể hiện ở việc phân bổ chưa đồng đều giữa các khu vực. Nhìn chung, tuyệt đại đa số trí thức tập trung tại các đô thị lớn, nơi công nghiệp và các hoạt động dịch vụ sản xuất phát triển mạnh (như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…) Khu vực nông thôn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, đang rất khó khăn trong việc thu hút trí thức. 
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